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(Cho NTK các nguyên tố: H=1,O=16,Ag=108,Na-23,K=39,C=12,N=14)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Ester ethyl formate có mùi thơm của đào và có thành phần trong hương vị của quả mâm xôi, đôi khi nó còn được tìm thấy trong táo, ester này công thức là
	A. HCOOC2H5.	B. HCOOCH=CH2.	C. CH3COOCH3.	D. HCOOCH3.
Câu 2. Quá trình di chuyển của các amino acid trong điện trường được gọi là
	A. sự điện di.	B. sự điện phân.	C. sự điện giải.	D. sự điện li.
Câu 3. Xà phòng là muối sodium hoặc potassium của
	A. phenol.	B. acetic acid.	C. acid béo.	D. acid vô cơ.
Câu 4. Carbohydrate chỉ chứa hai đơn vị glucose trong phân tử là
	A. cellulose.	B. maltose.	C. tinh bột	D. saccharose.
Câu 5. Hợp chất nào sau đây chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong?
	A. Saccharose.	B. Fructose.	C. Cellulose.	D. Glucose.

Câu 6. Trong công thức cấu tạo dạng mạch vòng - glucose như sau:



- glucose 
Nhóm –OH hemiacetal là –OH gắn ở carbon số mấy?
	A. 3.	B. 4.	C. 2.	D. 1.
Câu 7. Tinh bột là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của người và động vật. Tinh bột thuộc loại
[image: ]
	A. lipid.	B. disaccharide:	C. monosaccharide.	D. polysaccharide.
Câu 8. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
	A. Quỳ tím	B. dung dịch NaCl.	C. Cu(OH)2/OH-.	D. dung dịch NaOH.

Câu 9. Hợp chất  có tên là gốc – chức là
	A. N-methylpropan-2-amine.	B. N-ethylmethanamine.
	C. methylisopropylamine.	D. dimethylamine.
Câu 10. Cellulose thuộc loại polysaccharide, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Cellulose được cấu tạo từ nhiều gốc




	A. - glucose.	B. - glucose.	C. - fructose.	D. - fructose.
Câu 11. Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hydrocarbon ta thu được
	A. amine.	B. carbohydrate	C. ester.	D. lipid.
Câu 12. Trong quá trình điều chế xà phòng bằng phản ứng xà phòng hóa, có thể thay thế mỡ động vật bằng chất nào sau đây?
	A. Dầu bôi trơn. ​	B. Dầu mỏ.
	C. Dầu ăn.​	D. Tinh dầu chanh sả.​
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 5 mL dung dịch HNO3 đặc vào cốc thủy tinh loại (100 mL) ngâm trong chậu nước đá. Thêm từ từ khoảng 10 mL dung dịch H2SO4 đặc vào cốc và khuấy đều. Sau đó, lấy cốc thủy tinh ra khỏi chậu nước đá, thêm tiếp một nhúm bông vào cốc và dùng đũa thủy tinh ấn bông gòn ngập trong dung dịch.
Bước 2: Ngâm cốc trong chậu nước nóng khoảng 10 phút. Để nguội, lấy sản phẩm thu được ra khỏi cốc, rửa nhiều lần với nước lạnh dế khi nước rửa không làm đổi màu quỳ tím), sau đó rửa lại bằng dung dịch NaHCO3 loãng.
Bước 3: Ép sản phẩm giữa hai miếng giấy lọc để hút nước và làm khô tự nhiên. Sau đó, để sản phẩm lên đĩa sứ rồi đốt cháy sản phẩm.
a) Thuốc súng không khói (cellulose trinitrate) được điều chế bằng cách xử lý bông gòn (chứa 98% khối lượng là cellulose) với các dung dịch sulfuric acid đậm đặc và nitric acid, tại 0°C. Hiệu suất cả quy trình là 95%. Để sản xuất 10 kg cellulose trinitrate, cần dùng khối lượng bông gòn là 15,428 kg.
b) Ở bước 3, khi đốt sản phẩm cháy nhanh, không khói, không tàn.
c) Cellulose phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc, tùy điều kiện mà một, hai hay cả 3 nhóm hydroxy này có thể phản ứng với HNO3, phản ứng này thường tạo thành cellulose dinitrate hay cellulose trinitrate.
d) Trong bông có nhiều cellulose.
Câu 2. (Amine) Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 1 mL nước bromine vào ống nghiệm.
Bước 2: Thêm từ từ vài giọt dung dịch aniline loãng vào ống nghiệm.			
a) Sản phẩm hữu cơ thu được ở thí nghiệm trên là o-bromoaniline.
b) Ở bước 2, xuất hiện kết tủa trắng.
c) Nhóm –NH2 làm tăng khả năng phản ứng thế nguyên tử H trong vòng benzene của aniline. Phản ứng thế nguyên tử H ưu tiên ở các vị trí o- và p- của aniline.
d) Có thể phân biệt benzene với aniline bằng phản ứng với nước bromine
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho các chất: methyl fomate, propan-1-ol, methyl acetate, propionic acid và các giá trị nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là 1410C; 97,20C, 31,80C; 57,10C. Nhiệt độ sôi của methyl acetate có giá trị là bao nhiêu (0C)?
Câu 2. Cho các chất: CH3 [CH2]14COONa, CH3[CH2]10CH2OSO3Na, CH3[CH2]16COOK, CH3[CH2]11C6H4SO3Na, CH3COONa, (C15H31COO)3C3H5. Có bao nhiêu chất là xà phòng
Câu 3. Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Có bao nhiêu chất trong dãy tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens?
Câu 4. Trong các dung dịch: CH3-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là bao nhiêu?
Phần IV. Tự luận(3 đ).
Câu 1.Viết đồng phân, gọi tên ester có công thức phân tử C3H6O2.
Câu 2. Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: Glucose, tinh bột và saccharose 
[bookmark: OLE_LINK6]Câu 3.Viết phương trình phản ứng khi cho CH3CH2NH2  tác dụng lần lượt với dung dịch HCl, dung dịch Fe2(SO4)3. Từ đó rút ra tính chất hóa học của CH3CH2NH2 .

------ HẾT ------






















TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ 1 - LỚP 12 - MÔN HÓA HỌC  NĂM 2025
	TT 
	Chương/ chủ đề 
	Nội dung/đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ 
% 
điểm 

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn 
	TNKQ đúng - sai 
	TNKQ trả lời ngắn 
	Tự luận 
	

	
	
	
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	Biết 
	Hiểu 
	VD 
	

	1 
	
Ester – Lipid
	1.Ester - Lipid
	C1
	
	
	1a
1d
	1b
	1c
	
	C1
	
	
	C1
	
	

	
	
	2. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
	C2
C3
	
	
	
	
	
	
	C2
	
	
	
	
	

	2 
	Carbohydrate
	3. Glucose và fructose
	C4
C5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Saccharose và maltose
	C6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Tinh bột và cellulose
	C7
C8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C2
	

	3
	Hợp chất chứa nitrogen
	6. Amine
	C9
C10
	
	
	2a
2b
	2c
	2d
	
	
	
	
	
	C3
	

	
	
	7. Amino acid - peptide
	C11
C12
	
	
	
	
	
	
	C3
	
	
	
	
	

	4
	Tổng hợp 
	8. Kiến thức tổng hợp
	
	
	
	
	
	
	
	
	C4
	
	
	
	

	
	Tổng số câu 
	12
	
	
	1
	1/2
	1/2
	
	3
	1
	
	1
	2
	 

	
	Tổng số điểm 
	3,0
	
	
	1,0
	0,5
	0,5
	
	1,5
	0,5
	
	1,0
	2,0
	 

	
	Tỉ lệ % 
	30 
	20 
	20 
	30 
	100 
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	TT

	Chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	Cấp độ tư duy

	Yêu cầu cần đạt


	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	
	Trắc nghiệm 
	Tự luận

	
	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn 
	Đúng - Sai 
	Trả lời ngắn 
	 

	1
	
Ester – Lipid
	1. Ester - Lipid
	Biết
	− Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số ester đơn giản (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5) 
và thường gặp. 
	Câu 1
	
	
	

	
	
	
	Biết
	− Trình bày được đặc điểm về tính chất vật lí của chất béo.
	
	[bookmark: _GoBack]Câu 1a
	
	

	
	
	
	Biết
	− Nêu được khái niệm chất béo, acid béo, đặc điểm cấu tạo phân tử ester.
	
	Câu 1d
	
	

	
	
	
	Hiểu 
	− Trình bày được đặc điểm về tính chất hóa học cơ bản của chất béo (phản ứng hydrogen hóa chất béo lỏng, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxygen không
khí).
	
	Câu 1b
	
	

	
	
	
	Hiểu
	− Viết được công thức cấu tạo của ester.
− Đồng phân danh pháp

	
	
	Câu 1
	Câu 1

	
	
	
	Vận dụng
	− Trình bày được đặc điểm về tính chất hóa học cơ bản của chất béo (phản ứng hydrogen hóa chất béo lỏng, phản ứng oxi hóa chất béo bởi oxygen không
khí).
	
	Câu 1c
	
	

	
	
	2. Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
	Biết
	− Nêu được khái niệm, đặc điểm về cấu tạo và tính chất chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.
	Câu 2
	
	
	

	
	
	
	Biết
	− Trình bày được một số phương pháp sản xuất xà phòng, phương phap chủ yếu sản xuất chất giặt rửa tổng hợp.
	Câu 3
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	− Nêu được khái niệm, đặc điểm về cấu tạo và tính chất chất giặt rửa của xà phòng và chất giặt rửa tự nhiên, tổng hợp.
	
	
	Câu 2
	

	2
	Carbohydrate
	[bookmark: OLE_LINK1]3. Glucose và fructose
	Biết
	– Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của một số carbohydrate: glucose và fructose.
	Câu 4
	
	
	

	
	
	
	Biết
	– Nêu được khái niệm, cách phân loại carbohydrate, trạng thái tự nhiên của glucose, fructose.
	Câu 5
	
	
	

	
	
	4. Saccharose và maltose
	Biết
	[bookmark: OLE_LINK3]– Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của một số carbohydrate: saccharose, maltose.
	Câu 6
	
	
	

	
	
	5. Tinh bột và cellulose
	Biết
	– Nêu được khái niệm, cách phân loại carbohydrate, trạng thái tự nhiên của 
tinh bột và cellulose.
	Câu 7
	
	
	

	
	
	
	Biết
	– Viết được công thức cấu tạo dạng mạch hở, dạng mạch vòng và gọi được tên của một số carbohydrate: tinh bột và cellulose.
	Câu 8
	
	
	

	
	
	Tổng hợp
	Vận dụng
	– Nhận biết một số carbohydrate
	
	
	
	Câu 2

	[bookmark: _Hlk207537928]3
	Hợp chất chứa nitrogen
	6. Amine
	Biết
	− Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của amine: tính chất của nhóm –NH2 (tính base (với quỳ tím, với HCl, với FeCl3), phản ứng với nitrous acid). 
	Câu 9
	
	
	

	
	
	
	Biết
	− Viết được công thức cấu tạo và gọi được tên một số amine theo danh pháp thế, danh pháp gốc – chức (số nguyên tử C trong phân tử ≤ 5), tên thông thường của một số amine hay gặp.
	Câu 10
	
	
	

	
	
	
	Biết
	- Mô tả được các hiện tượng thí nghiệm và giải thích được tính chất hóa học của amine.
	
	Câu 2a
	
	

	
	
	
	Biết
	− Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của amine: phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline. 
	
	Câu 2b
	
	

	
	
	
	Hiểu
	− Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của amine: phản ứng thế ở nhân thơm (với nước bromine) của aniline.
	
	Câu 2c
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	− Giải thích minh họa được tính chất hóa học của amine.
	
	Câu 2d
	
	Câu 3

	
	
	7. Amino acid - peptide
	Biết
	– Nêu được khả năng di chuyển của amino acid trong điện trường ở các giá trị pH khác nhau (tính chất
điện di).
	Câu 11
	
	
	

	
	
	
	Biết
	– Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của peptide (phản ứng thuỷ phân, phản ứng màu biuret).
	Câu 12
	
	
	

	
	
	
	Hiểu
	– Trình bày được tính chất hóa học đặc trưng của amino acid (tính lưỡng tính, phản ứng ester hóa; phản ứng trùng ngưng của - và -amino acid).
	
	
	Câu 3
	

	4
	Tổng hợp 
	8. Kiến thức tổng hợp
	Vận dụng
	− Trình bày được tính chất hoa học đặc trưng của chất hữu cơ
	
	
	Câu 4
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[bookmark: _GoBack]Phần IV. Tự luận

Câu 1.

Viết đồng phân, gọi tên ester có công thức phân tử C3H6O2.

Đáp án chi tiết chính xác mỗi chất 0,5 đ

HCOOC2H5 ethyl fomate- CH3COOCH3  methyl acetate

Câu 2.Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: Glucose, fructose và saccharose 

Đáp án chi tiết: đúng trình tự + thuốc thử + hiện tượng + phương trình nhận biết chính xác mỗi chất 1/3 đ

· Glucose dung dịch Br2  bị mất màu( viết PTPƯ)

· Fructose phản ứng tráng bạc( viết PTPƯ)

· Còn lại saccharose

HS làm các cách khác nhau đúng bản chất hóa học vẫn đạt điểm tối đa.

Câu 3.

[bookmark: OLE_LINK6]Viết phương trình phản ứng khi cho CH3CH2NH2  tác dụng lần lượt với dung dịch HCl, dung dịch Fe2(SO4)3. Từ đó rút ra tính chất hóa học của CH3CH2NH2 .

HS viết phản ứng => tính base 

CH3CH2NH2  + HCl -> CH3CH2NH3Cl

6 CH3CH2NH2 + 6H2O + Fe2(SO4)3 -> 3 (CH3CH2NH3 )2 SO4 + 2 Fe(OH)3
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